BẢNG MÔ TẢ KIỂN THỨC ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ 11 (năm học 2020-2021)
	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO

	Bài 1: Nhật Bản
	Trình bày được  nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị; biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc Nhật.
	Giải thích được tác dụng, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.
	
	

	Số lượng câu hỏi
	2
	2
	
	

	Bài 2: Ấn Độ
	Trình bày được những chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ; những nét cơ bản về Đảng Quốc đại.
	
	
	

	Số lượng câu hỏi
	2
	
	
	

	Bài 3: Trung Quốc
	Trình bày được những nét cơ bản về tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội; diễn biến và kết quả của cách mạng Tân Hợi.
	
	
	

	Số lượng câu hỏi
	2
	
	
	

	Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	Trình bày được:

- Diễn biến, kết quả 1 số phong trào đấu tranh tiêu biểu ở Campuchia cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

- Nội dung chính sách cải cách của vua Ra-ma V (Xiêm).
	Lý giải được:

- Ý nghĩa lịch sử của phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
- Tác dụng, tính chất của chính sách cải cách đất nước mà vua Ra-ma V đã thực hiện.
	- So sánh và phân tích được những nét chung và nét riêng giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Lào với Campuchia vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; tình hình của Xiêm trước và sau khi cải cách.

- Chứng minh, phân tích được tính chất của chính sách cải cách đất nước mà vua Ra-ma V đã thực hiện ở Xiêm.
	

	Số lượng câu hỏi
	2
	2
	2
	

	Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	Trình bày được quá trình các nước thực dân châu Âu xâm lược khu vực Mĩ Latinh; diễn biến, kết quả cuộc đấu tranh chống thực dân ở châu Phi và Mĩ Latinh.
	
	
	

	Số lượng câu hỏi
	2
	
	
	

	Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	Trình bày được:
Diễn biến, kết cục của chiến tranh  thế giới thứ nhất.
	Giải thích được:

Thái độ của các nước tham chiến đối với chiến tranh thế giới thứ nhất; đặc điểm của chiến tranh.
Hiểu được những sự kiện tiêu biểu của chiến tranh thế giới thứ nhất, nguyên nhân diễn ra và tác động của những sự kiện đó.
	- Phân tích, chứng minh đúng bản chất và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất.
- So sánh được điểm giống nhau và khác nhau giữa các nước tham chiến; giữa các giai đoạn của cuộc chiến.
	- Đánh giá đúng bản chất của chủ nghĩa đế quốc; ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Liên hệ trách nhiệm bản thân.

	Số lượng câu hỏi
	4
	4
	4
	2

	Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	Trình bày được những thành tựu văn hóa tiêu biểu thời cận đại.
	Hiểu được tác dụng của những thành dụng văn hóa đối với đời sống con người và xã hội thời cận đại.
	
	

	Số lượng câu hỏi
	4
	2
	
	

	Bài 9: CM tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ CM (1917-1921)
	Trình bày được:

- Những nét chính của nước Nga đầu thế kỷ XX;

- Diễn biến, kết quả của CM tháng Hai và CM tháng Mười năm 1917 ở Nga.
	Hiểu được: nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm, ý nghĩa lịch sử của CM tháng Hai và tháng Mười Nga; tác dụng của các chính sách được đề ra trong cách mạng
	- Phân tích, chứng minh  được nét tiêu biểu, tính chất của CM tháng Hai và CM tháng Mười năm 1917.
- So sánh tình hình nước Nga trước và sau cách mạng; giữa CM tháng Hai với CM tháng Mười.
	Đánh giá đúng:

- Vai trò của Lê-nin trong CM Nga.

- Bản chất của chế độ XHCN.
- Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga.

	Số lượng câu hỏi
	2
	4
	4
	2

	Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
	Trình bày được:

 - Nội dung và thành tựu của Chính sách kinh tế mới và trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921-1941).
- Sự thành lập Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết.
	Hiểu được:

- Nguyên nhân, mục tiêu và ý nghĩa của chính sách kinh tế, của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921-1941).
- Nguyên nhân thành lập và ý nghĩa của việc thành lập Liên bang Xô viết.
	- Thấy được những điểm mới của Chính sách kinh tế mới; những thành tựu tiêu biểu và sự khác biệt của Liên Xô sau khi tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941).
- Phân tích được bản chất của Chính sách kinh tế mới và những thắng lợi của Liên Xô trong xây dựng CNXH.
	Đánh giá được:
- Vai trò của Lê-nin; vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế thời kì 1922-1941.
Rút ra bài học kinh nghiệm từ nước Nga cũng như Liên Xô.

	Số lượng câu hỏi
	4
	4
	2
	2

	Bài 11: Tình hình các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	Trình bày được sự xuất hiện của trật tự TG mới và tổ chức quốc tế sau thế chiến thứ nhất.
Trình bày được diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.
	Hiểu được:

- Nguyên nhân ra đời, bản chất của trật tự thế giới mới sau CTTG thứ nhất.
- Nguyên nhân bùng nổ, hậu quả và biện pháp giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. 
	- Phân tích được việc xuất hiện trật tự thế giới mới sau thế chiến thứ nhất có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình thế giới.
- So sánh được tình hình thế giới trước và sau khủng hoảng kinh tế; điểm giống và khác nhau trong cách đối mặt với khủng hoảng của các nước lớn.
	- Đánh giá đúng quy luật phát triển, bản chất của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc; ảnh hưởng của  khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.
- Liên hệ trách nhiệm bản thân.

	Số lượng câu hỏi
	4
	2
	2
	2


BẢNG MÔ TẢ TRỌNG SỐ ĐỀ THI 

HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 11
	Nội dung
	Số tiết
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu

	Bài 1: Nhật Bản
	1
	2
	2
	
	
	4

	Bài 2: Ấn Độ
	1
	2
	
	
	
	2

	Bài 3: Trung Quốc
	1
	2
	
	
	
	2

	Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	2
	2
	2
	2
	
	6

	Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	1
	2
	
	
	
	2

	Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	2
	4
	4
	4
	2
	14

	Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
	1
	4
	2
	
	
	6

	Bài 9: CM tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ CM (1917-1921)
	1
	2
	4
	4
	2
	12

	Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
	1
	4
	4
	2
	2
	12

	Bài 11: Tình hình các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	1
	4
	2
	2
	2
	10

	Tổng
	12
	28
	20
	14
	8
	70


